
Phụ lục  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày          tháng      năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

01 1.003666 

Cấp, cấp lại 

Giấy chứng 

nhận nguồn 

gốc thủy sản 

khai thác 

(theo yêu cầu) 

02 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã; 

- Trực tuyến qua 

Cổng dịch vụ công 

Quốc gia, địa chỉ: 

https://dichvucong.

gov.vn/; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Không 

- Luật Thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15; 

- Thông tư số 81/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 33/2026/TT-

BNNMT ngày 04/8/2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

02 1.003593 

Cấp giấy xác 

nhận nguyên 

liệu thủy sản 

khai thác 

(theo yêu cầu) 

01 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh/cấp xã; 

- Trực tuyến qua 

Cổng dịch vụ công 

Quốc gia, địa chỉ: 

 Nộp 150.000 đồng + (số 

tấn thủy sản x 15.000 

đồng/tấn); tối đa 700.000 

đồng/lần theo Thông tư 

số 118/2018/TT-BTC 

ngày 28/11/2018 (thực 

hiện từ ngày 15/01/2019) 

- Luật Thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15; 

- Thông tư số 81/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

 thực hiện 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

https://dichvucong.

gov.vn/; 

- Qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 33/2026/TT-

BNNMT ngày 04/8/2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

- Thông tư số 

118/2018/TT-BTC ngày 

28/11/2018 (thực hiện từ 

ngày 15/01/2019). 
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